
Nam Nữ PT CM Đương chức Quy  
hoạch

1 Phạm Văn Trung 02/5/1979 Kinh 12/12 ĐH 2006 GD Chi nhánh Chi nhánh Cấp nước Bảo Yên 0915362444

2 Đỗ Viết Thiệu 15/3/1980 Kinh 12/12 ĐH 2009 GD Chi nhánh Chi nhánh Cấp nước Bắc Hà 0862538199

3 Hoàng Quốc Chính 30/01/1976 Kinh 12/12 ĐH 2010 GD Chi nhánh Chi nhánh Cấp nước Văn Bàn 0988869848

4 Đỗ Văn Mạnh 28/01/1983 Kinh 12/12 ĐH 2014 PGD Chi nhánh GD Chi 
nhánh Chi nhánh Cấp nước Si Ma Cai 0362990998

5 Nguyễn Văn Đức 29/4/1978 Kinh 12/12 ĐH 2017 PGD Chi nhánh GD Chi 
nhánh

Chi nhánh  Cấp nước KCN Tằng 
Loỏng 0965767325

6 Hoàng Thị 
Phương Thảo 05/12/198

6 Kinh 12/12 ĐH 2018 Phó Trưởng 
phòng

Trung tâm Y tế khu vực
 Lào Cai - Cam Đương 0334667799

7 Vàng Thị Thêu 08/4/1981 Nùng 12/12 ĐH 2021 Phó Hiệu trưởng Trường TH&THCS Bản Mế 0385210669

8 Đặng Thị Kim Anh 24/02/199
2 Kinh 12/12 ĐH 2021 Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Tả Phìn 0966574729

9 Nguyễn 
Hoàng Anh 25/7/1986 Kinh 12/12 ĐH 2022 Trạm trưởng

 trạm Y tế Trạm Y tế xã Pha Long 0399166177

10 Đào Thị Bốn 05/10/199
2 Kinh 12/12 ĐH 2018 Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Bản Cái, 

xã Cốc Lầu 0915864260

11 Vi Văn Dên 16/2/1989 Dao 12/12 ĐH 2021 Phó Trưởng trạm Trạm y tế xã Văn Bàn 0862016289
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12 Nguyễn Thị Hợp 01/11/199
3 Kinh 12/12 ĐH 2023 Phó Trưởng 

phòng Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 0989406821

13 Sần Văn Hù 01/9/1980 Giáy 12/12 ĐH 2006 Phụ trách Trạm Trạm Y tế xã Tả Van 0977415532

14 Triệu Phúc Hương 21/05/1989 Dao 12/12 ĐH 2013 Chủ tịch Hội 
Nông dân xã Đảng ủy xã Bảo Nhai 0359066397

15 Bùi Văn Duy 10/8/1972 Kinh 12/12 ThS 2004 Phụ trách 
Khoa

Trưởng
 khoa Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Hà 0385516686

16 Trần Thu Hằng 13/8/1980 Kinh 12/12 ĐH 2015 Phó Trưởng khoa TK Bệnh viện đa khoa số 2 Lào Cai 0989476656

17 Đàm Đình Mạnh 25/12/1982 Kinh 12/12 ĐH 2013 PBTCB, 
Trưởng khoa 

Khoa gây mê hồi sức, 
Bệnh viện đa khoa Bảo Thắng 0914677305

18 Đinh Hồng Nguyên 05/10/1984 Kinh 12/12 ĐH 2016 Phụ trách khoa PTK Trung tâm Y tế khu vực Si Ma Cai 0988585510

19 Vi Thị Niên 15/6/1989 Giáy 12/12 ĐH 2018 Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Tả Gia Khâu 0349805541

20 Hoàng Minh Phúc 02/11/1985 Giáy 12/12 ĐH 2017 Phó Trưởng khoa Bệnh viện Đa khoa khu vực Mường 
Khương 0982398011

21 Lâm Mai Phương 26/4/1984 Tày 12/12 CĐ 2014 Phó trưởng trạm Trạm y tế xã Lùng Phình 0364969227

22 Phạm Văn Quyền 27/8/1985 Kinh 12/12 ĐH 2013 Phó trưởng trạm Trạm y tế xã Khánh Yên 0392171198

23 Nông Thị Suyến 24/5/1992 Tày 12/12 ĐH 2014 Phó Hiệu trưởng -
PBTCB 

Trường Mầm non số 1 Kim Sơn, xã 
Bảo Yên 0344346924

24 Đặng Trường Sơn 14/11/1995 Kinh 12/12 Ths 2021 Phó Trưởng 
phòng

Bệnh viện Đa khoa khu vực Mường 
Khương 0392406963

25 Lý Minh Văn 06/4/1988 Nùng 12/12 ĐH 2016 Phó Trưởng khoa Trưởng 
khoa Bệnh viện Đa khoa khu vực Si Ma Cai 0947464194

26 Nguyễn Thị Khiếu 29/03/198
9 Kinh 12/12 ĐH 2024 Phụ trách Phòng PTK Trung tâm Y tế khu vực Si Ma Cai 0969233216

27 Trần Đức Khoa 01/12/1991 Kinh 12/12 ĐH 2020 Phó trưởng Trạm Trạm Y tế Bảo Nhai 0358942936

28 Nguyễn Thị 
Thanh Huyền 17/01/198

5 Kinh 12/12 ĐH 2017 Phó Trưởng 
phòng TP Trung tâm Y tế Khu vực Bảo Yên 0352734373



29 Nguyễn Thành Kiên 16/7/1983 Tày 12/12 ĐH 2013
Phó Trưởng trạm, 
PBTCB Trạm Y 

tế 

UVBCH 
ĐU Trạm y tế xã Bảo Hà 0966116011

30 Ma Lằng 03/1/1988 Mông 12/12 ĐH 2019 Phó Trưởng
 trạm Y tế Trạm Y tế xã Cao Sơn 0355360737

31 Hoàng Ngọc Linh 21/05/1988 Tày 12/12 ĐH 2021 Phó Trưởng Khoa Trưởng 
khoa Trung Tâm Y tế Khu vực Bảo Yên 0386189389

32 Phạm Trung Dũng 25/9/1986 Tày 12/12 ĐH 2017 Phó Trưởng 
phòng TP Trung tâm Y tế KV Văn Bàn 0917250986

33 Lự Thị Tấm 26/01/199
1 Tày 12/12 ĐH 2019 Phó Trưởng khoa Trưởng 

khoa
Trung tâm Y tế khu vực

 Si Ma Cai. Sở Y tế tỉnh Lào Cai 0348377099

34 Trịnh Thu Thảo 23/7/1993 Kinh 12/12 ĐH 2023 Phó Trưởng khoa Bệnh viện Đa khoa khu vực Mường 
Khương 0399974102

35 Ngô Thị Hiệp 14/11/198
6 Tày 12/12 CĐ 2018 Phó trưởng trạm 

Y tế xã Trạm Y tế Gia Phú, xã Gia Phú 0354690837

36 Nguyễn Thị 
Vân Thương 04/6/1984 Kinh 12/12 ĐH 2021 Phó Trưởng khoa Bệnh viện Đa khoa khu vực 

Lào Cai - Cam Đường 0981888007

37 Phạm Minh Thuý 08/11/198
6 Kinh 12/12 ĐH 2020 Phó Hiệu trưởng Trường MN Cầu Mây,

 UBND phường Sa Pa 0976490998

38 Phan Văn Dương 10/10/1985 Giáy 12/12 ĐH 2016 Phó Hiệu trưởng Trường PTDTBT Th&THCS Dền 
Sáng 0973162496

39 Sầm Ngọc Cương 09/01/1985 Tày 12/12 ĐH 2013 Phó Hiệu trưởng Trường PTDTBT Tiểu học Y Tý 0979446894

40 Nguyễn Văn Hiệp 08/1/1991 Kinh 12/12 ĐH 2019 Phó Trạm trưởng Trạm Y tế xã Dền Sáng 0976618683

41 Vi Văn Điệp 18/10/1994 Dáy 12/12 ĐH 2022 Giáo viên, TTCM PHT Trường THCS&THPT Bát Xát 0343596055

42 Phùng Thị 
Thanh Quy 14/11/198

7 Kinh 12/12 ĐH 2020 Giáo viên, TTCM PHT Trường THPT Số 2 Bắc Hà 0389458329

43 Vàng Thị Ba 14/11/199
3 Tày 12/12 ĐH 2022 Giáo viên PHT Trường PTDT BT THCS Tả Thàng 0355999328



44 Lê Thành Chung 06/11/1983 Kinh 12/12 ĐH 2017 Viên chức PTK Bệnh viện Đa khoa khu vực Lào Cai - 
Cam Đường 0911135136

45 Đinh Thành Chung 30/7/1985 Kinh 12/12 ĐH 2017 Công chức PTP Trung tâm HCC xã  Võ Lao 0977927313

46 Bùi Thị Thùy Dương 03/5/1981 Kinh 12/12 Ths 2005 Chuyên viên PTP Phòng GDMN, Sở GD&ĐT 0913397577

47 Phan Thị Hằng 05/2/1992 Tày 12/12 ĐH 2008 Kế toán UV BCH 
Đảng bộ Phòng VH-XH xã  Võ Lao 0868502992

48 Vũ Thị Thu Hiên 23/12/199
0 Kinh 12/12 ĐH 2019 Phụ trách phòng 

Điều dưỡng
Trưởng 

khoa
Khoa xét nghiệm, Bệnh viện Sản - 

Nhi tỉnh Lào Cai 0969852911

49 Trần Thị Hiền 22/11/199
2 Kinh 12/12 ĐH 2022 Chuyên viên Phó Trưởng 

phòng Phòng Kinh tế xã Bảo Nhai 0869501992

50 Vũ Thu Hiền 27/6/1992 Kinh 12/12 ĐH 2015 PBT Đoàn CU Chi bộ Trường THPT số 1 Bắc Hà 0368888526

51 Nguyễn Thị 
Khánh Hoà 08/11/199

5 Dao 12/12 ĐH 2024 Uỷ viên UBKT Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Lào Cai 0968981195

52 Nguyễn 
Quỳnh Loan 01/11/198

4 Kinh 12/12 ĐH 2012 Chuyên viên CT HPN UBND xã Bảo Nhai 0982269660

53 Vũ Thị Quỳnh Loan 20/12/199
0 Kinh 12/12 ĐH 2023 Chuyên viên PTP Phòng Tổ chức - Cán bộ Sở Y tế 0368040937

54 Hoàng Ngọc Long 07/3/1984 Tày 12/12 ĐH 2016 Viên chức PTK BV Sản - Nhi tỉnh Lào Cai 0989785686

55 Phàn Văn Lương 14/9/1982 Dao 12/12 ĐH 2016 Giáo viên PHT Trường  PTDT BT THCS Tả Thàng, 
xã Cao Sơn 0962383144

56 Nguyễn Thị Nga 09/5/1987 Kinh 12/12 ThS 2022 Viên chức PTK Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 0963540190

57 Trần Thị 
Quỳnh Nga 12/7/1988 Kinh 12/12 ĐH 2023 Chuyên viên PTP Sở Công thương 0976297912

58 Nguyễn Tri Phương 21/10/1989 Kinh 12/12 ĐH 2019 Giáo viên PHT Trường THCS Sín Chéng 0353211089

59 Tẩn Thị Phượng 05/11/199
1 Dao 12/12 ĐH 2023 Giáo viên PHT Trường PTDTBT TH Tả Thàng, xã 

Cao Sơn 0356617012



60 Phạm Văn Quyết 11/7/1987 Thái 12/12 ĐH 2019 UV BCH ĐU xã, 
Bí thư chi bộ thôn  Đảng ủy xã Cốc San 0964717712

61 Vàng Seo Sái 02/5/1985 Mông 12/12 ĐH 2023 Chuyên viên PCT UBND UBND Xã Bảo Nhai 0383828135

62 Trần Thị Thanh 16/8/1991 Kinh 12/12 ĐH 2015 CUV CB, 
Giáo viên 

Phó Hiệu 
Trưởng

Trường Mầm non Bình Minh, xã Bảo 
Thắng 0359330959

63 Lê Thị Thanh Thảo 30/11/199
2 Kinh 12/12 Ths 2023 Chuyên viên PTP TTXTĐT & HTDN Sở Tài chính 0985081640

64 Nguyễn Thị Thuý 26/8/1981 Kinh 12/12 ĐH 2003 Giáo viên Phó HT Trường TH Sa Pa, UBND phường 
Sapa 0986194208

65 Bàn Thị Hương 15/6/1982 Dao 12/12 ĐH 2018 Công chức BCH Đảng 
bộ  Đảng ủy xã Võ Lao 0973550211

66 Nguyễn Thành Trung 10/4/1995 Kinh 12 ĐH 2023
Bí thư đoàn 
thanh niên, 
Trưởng kho

PTP Công ty Cổ phần DAP số 2 - 
Vinachem 0985202503

67 Tráng Thị Din 16/9/1979 Pa dí 12/12 Ths 2019 Chuyên viên PTP Phòng Giáo dục phổ thông, Sở 
GD&ĐT 0912116190

68 Giàng Sèo Dùng 25/5/1993 Mông 12/12 ĐH 2017 UVBCH, 
BT CB thôn Đảng uỷ xã Sín Chéng 0886374384

69 Tráng Seo Dân 17/3/1992 Mông 12/12 ĐH 2013 UVBCH, 
BT CB thôn Đảng uỷ xã Sín Chéng 0373471578

70 Vũ Thị Như Quỳnh 15/8/1993 Kinh 12/12 ĐH 2023 Giáo viên PHT Trường THPT Số 2 Bắc Hà 0989332981
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